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(BÀI 17, BÀI 19, BÀI 21, BÀI 22, BÀI 24)

BÀI 17: LỚP VỎ KHÍ

1. Thành phần của không khí:  Gồm:

+ Khí Nitơ: 78%

+ Khí Ôxi: 21%

+ Hơi nước và các khí khác: 1%

2. Cấu tạo của lớp vỏ khí (lớp khí quyển)

- Khí quyển dày trên 60 000 km.

- Có 3 tầng:
A: Tầng đối lưu: 0 -> 16 km

B: Tầng bình lưu: 16 -> 80 km

C: Các tầng cao của khí quyển: >80 km

+ Tầng đối lưu: 

- Là nơi sinh ra tất cả các hiện tượng: Mây, mưa, sấm, chớp,....

- Cứ lên cao 100m nhiệt độ lại giảm 0,6oC.

- Tập trung khoảng 90% không khí 

+ Tầng bình lưu: Có lớp ôzôn ngăn cản những tia bức xạ có hại cho sinh vật và con người.

3.Các khối khí.

+ Khối khí nóng: Hình thành ở vùng vĩ độ thấp, có nhiệt độ tương đối cao.
+ Khối khí lạnh: Hình thành ở vùng vĩ độ cao, có nhiệt độ tương đối thấp.

+ Khối khí đại dương hình thành trên các biển và đại dương, có độ ẩm lớn. 

+ Khối khí lục địa: Hình thành trên các vùng đất liền, có tính chất tương đối khô.

- Các khối khí luôn luôn di chuyển làm thay đổi thời tiết 
BÀI 19: KHÍ ÁP VÀ GIÓ TRÊN TRÁI ĐẤT
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1. Khí áp, các đai khí áp trên Trái Đất 
a. Khí áp: 
- Khí áp là sức ép của khí quyển lên bề mặt đất.

- Dụng cụ đo: Khí áp kế.

- Khí áp tiêu chuẩn: 760mm Hg

b. Các đai khí áp trên bề mặt Trái Đất
- Khí áp được phân bố trên bề mặt Trái Đất thành các đai khí áp cao và khí áp thấp từ xích đạo về cực.

-  Có 7 đai khí áp:   
+ 3 đai khí áp thấp là xích đạo; ở vĩ độ 60 độ bắc, nam

+ 4 đai khí áp cao ở vĩ độ 30 độ bắc, nam và 2 cực  

2. Gió và các hoàn lưu khí quyển

- Gió: là sự chuyển động của không khí từ các khu có khí áp cao về các khu có khí áp thấp. 
- Có 3 loại gió chính: Gió Đông cực, Gió Tây ôn đới, Gió Tín phong

- Tín phong và gió Tây ôn đới là các loại gió thổi thường xuyên trên Trái Đất.

+ Tín phong là gió thổi từ các đai áp cao chí tuyến về đai áp thấp xích đạo

+ Gió tây ôn đới là gió thổi từ các đai áp cao chí tuyến về đai áp thấp ở khoảng 600
 - Hoàn lưu khí quyển: là sự chuyển động của gió tạo thành các hệ thống gió thổi vòng tròn.

- Trên Trái Đất có 6 vòng hoàn lưu khí quyển. Quan trọng nhất là hoàn lưu gió Tín phong và gió Tây ôn đới   .
BÀI 21: THỰC  HÀNH
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA
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Câu 1: Quan sát biểu đồ hình 55 (trang 65 SGK Địa lý 6, ở bên phải đây) và trả lời các câu hỏi
+ Những yếu tố được thể hiện trên biểu đồ: nhiệt độ, lượng mưa. Thời gian 12 tháng.
.Yếu tố được thể hiện theo đường là Nhiệt độ.
.Yếu tố được thể hiện bằng hình cột là Lượng mưa.
+ Trục dọc bên trái dùng để đo tính đại lượng: Lượng mưa.
+ Trục dọc bên phải dùng để đo tính đại lượng: Nhiệt độ.
+ Đơn vị tính Nhiệt độ là ºC, đơn vị tính Lượng mưa là milimet (mm).
Câu 2: Quan sát hai biểu đồ hình 56, 57 (trang 66 SGK Địa lý 6) và trả lời các câu hỏi trong bảng:
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– Biểu đồ A: là biểu đồ của địa điểm ở nửa cầu Bắc. Vì:

+ Có mùa nóng vào tháng 4, 5 (ngày Hạ chí 22/6 là mùa hạ ở nửa cầu Bắc và là mùa đông ở nửa cầu Nam).

+ Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10.

– Biểu đồ B: là biểu đồ của địa điểm ở nửa cầu Nam. Vì:

+ Có mùa nóng vào tháng 12, 1 (ngày Đông chí 22/12 là mùa đông ở nửa cầu Bắc và là mùa hạ ở nửa cầu Nam).

+ Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10.
BÀI 22: CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT

1. Các chí tuyến và các vòng cực trên trái đất:

- Chí tuyến là những đường có ánh sáng Mặt Trời chiếu vuông góc với mặt đất vào ngày Hạ chí và Đông chí.

                     + Chí tuyến Bắc (23027’B) 
                     + Chí tuyến Nam (23027’N)
- Vòng cực là đường giới hạn khu vực có ngày hoặc đêm dài 24 giờ.
                     + Vòng cực Bắc (66033’B)

                      + Vòng cực Nam (66033’N)

- Các vòng cực và chí tuyến là ranh giới phân chia các vành đai nhiệt 

2. Sự phân chia bề mặt trái đất ra các đới khí hậu theo vĩ độ.
    Tương ứng với 5 vành đai nhiệt, trên Trái Đất cũng có 5 đới khí hậu theo vĩ độ: 1 đới nóng, 2 đới ôn hoà, 2 đới lạnh.
a. Đới nóng (hay Nhiệt đới):

- Vị trí: từ chí tuyến bắc đến chí tuyến nam 

- Nhiệt độ: Quanh năm nóng 

- Gió: Tín Phong 
- Lượng mưa : 
             1000mm– 2000mm 

b Đới ôn hòa (Ôn đới):

- Vị trí: Từ chí tuyến đến vòng cực ở 2 nửa cầu.
- Nhiệt độ: trung bình, ôn hoà 

- Gió:  Tây ôn đới 

- Lượng mưa: 
          500mm – 1000mm

c.Đới lạnh (Hàn đới):

- Vị trí: Từ vòng cực đến cực ở 2 nửa cầu
- Nhiệt độ: giá lạnh
- Gió : Đông cực

- Lượng mưa: 
             dưới 500mm

BÀI 24: BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG
1. Độ muối của nước biển và đại dương.

- Độ muối trung bình là 35%0.

- Độ muối là do: Nước sông hòa tan các loại muối từ đất, đá trong lục địa đưa ra.

- Độ muối của biển và các đại dương không giống nhau, vì nó tùy thuộc vào:

+ Nguồn nước chảy vào biển nhiều hay ít 
+ Độ bốc hơi lớn hay nhỏ.

VD: - Biển VN: 33%0        - Biển Ban Tích: 15%0.        - Biển Hồng Hải: 41%0.

2. Sự vận động của nước biển và đại dương:

- Nước biển có 3 hình thức vận động chính: sóng, thuỷ triều, dòng biển.
a) Sóng:

- Là hình thức dao động tại chỗ của nước biển và đại dương.
- Nguyên nhân: 
+ Chủ yếu là do gió. 

+ Sóng thần: sinh ra do động đất, núi lửa dưới biển, do bão mạnh… Sức phá hoại sóng thần vô cùng to lớn 

b) Thủy triều:

- Là hiện tượng nước biển có lúc dâng lên, lấn sâu vào đất liền, có lúc lại rút xuống, lùi tít ra xa. 

- Nguyên nhân: do sức hút của Mặt Trăng và Mặt Trời
- Phân loại: Có 3 loại thủy triều:

+ Bán nhật triều: Mỗi ngày thủy triều lên xuống 2 lần.

+ Nhật triều: Mỗi ngày lên xuống 1 lần

+ Triều không đều: Có ngày lên xuống 1 lần, có ngày lại 2 lần.

- Việt Nam có đủ cả 3 loại thủy triều trên.

+ Triều cường:   Ngày trăng tròn (giữa tháng)

                             Ngày không trăng (đầu tháng)

+ Triều kém:  Ngày trăng lưỡi liềm (đầu tháng và cuối tháng)

- Lợi ích của thuỷ triều: đánh cá, hàng hải, sản xuất muối...

c) Các dòng biển (hay hải lưu)
- Là những dòng nước chảy giống như những dòng sông trên lục địa. 
- Nguyên nhân: là do các loại gió thổi thường xuyên ở trái đất như gió Tín Phong , Tây ôn đới 

- Phân loại: Có 2 loại dòng biển:

+ Dòng biển nóng.

+ Dòng biển lạnh.

- Các dòng biển có ảnh hưởng rất lớn đến khí hậu các vùng ven biển mà chúng chảy qua:
+ Dòng biển nóng: nhiệt độ cao, bốc hơi nhiều, gây mưa

+ Dòng biển lạnh: nhiệt độ thấp, ít bốc hơi, ít mưa
Biểu đồ�
A�
B�
�
Tháng có nhiệt độ cao�
4, 5 (310C)�
 12, 1 (200C)�
�
Tháng có nhiệt độ thấp�
12, 1 (210C)�
6, 7 (100C)�
�
Tháng mưa nhiều (mùa mưa)�
5-10�
10-3 (năm sau) �
�









